
Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều

THỜI KHÓA BIỂU
NĂM HỌC 2024-2025 - HỌC KỲ I

Thứ Buổi Tiết 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C

1
Hoạt động trải nghiệm
Trần Thị Thanh Xuân
Ngô Thị Hồng Thoan

Hoạt động trải nghiệm
Ngô Thị Hồng Thoan

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Hoạt động trải nghiệm
Ngô Thị Hồng Thoan

Nguyễn Thị Hằng Nga

Hoạt động trải nghiệm
Nguyễn Thị Sen
Nguyễn Thị Tâm

Hoạt động trải nghiệm
Nguyễn Thị Sen

Nguyễn Ngọc Ánh

Hoạt động trải nghiệm
Phạm Thị Ngoãn

Hoạt động trải nghiệm
Vũ Thị Thu Huyền

Hoạt động trải nghiệm
Nguyễn Thị Hải Yến

Nguyễn Thanh Hương

Hoạt động trải nghiệm
Nguyễn Thị Hải Yến

Nguyễn Minh Phượng

Hoạt động trải nghiệm
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Hoạt động trải nghiệm
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Hoạt động trải nghiệm
Lê Thị Kim Lương

Nguyễn Thị Hải Yến

Hoạt động trải nghiệm
Trần Thị Quyên

2
Toán

Trần Thị Thanh Xuân
Toán

Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Toán

Nguyễn Thị Hằng Nga
Toán

Nguyễn Thị Tâm
Toán

Nguyễn Ngọc Ánh
Toán

Phạm Thị Ngoãn
Toán

Vũ Thị Thu Huyền
Toán

Nguyễn Thanh Hương
Ngoại ngữ

Đỗ Thị Thu Hường
Toán

Nguyễn Thị Mỹ Hà
Ngoại ngữ

Võ Thị Hồng Phương
Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Toán
Trần Thị Quyên

3

Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng
Trần Thị Thanh Xuân

Phạm Thị Ngoãn

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hằng Nga

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Tâm

Tiếng Việt
Nguyễn Ngọc Ánh

Tiếng Việt
Phạm Thị Ngoãn

Tiếng Việt
Vũ Thị Thu Huyền

Ngoại ngữ
Đỗ Thị Thu Hường

Toán
Nguyễn Minh Phượng

Ngoại ngữ
Võ Thị Hồng Phương

Toán
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Toán
Lê Thị Kim Lương

Tiếng Việt
Trần Thị Quyên

4

Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng
Trần Thị Thanh Xuân

Phạm Thị Ngoãn

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hằng Nga

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Tâm

Tiếng Việt
Nguyễn Ngọc Ánh

Tiếng Việt
Phạm Thị Ngoãn

Tiếng Việt
Vũ Thị Thu Huyền

Tiếng Việt
Nguyễn Thanh Hương

Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Tiếng Việt
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Tiếng Việt
Lê Thị Kim Lương

Tiếng Việt
Trần Thị Quyên

5

1
Âm nhạc

Ngô Thị Hồng Thoan
Tiếng Việt

Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Tin học

Nguyễn Thị Dương
Tiếng Việt

Nguyễn Thị Tâm
Mĩ thuật

Nguyễn Thị Sen
Tiếng Việt

Phạm Thị Ngoãn
Tiếng Việt

Vũ Thị Thu Huyền
Tiếng Việt

Nguyễn Thanh Hương
Tiết Đọc Thư Viện

Nguyễn Thị Ngọc Mai
Tiếng Việt

Nguyễn Thị Mỹ Hà
Tiếng Việt

Dịch Tiểu Hoàng Anh
Ngoại ngữ

Đỗ Thị Thu Hường
Ngoại ngữ

Võ Thị Hồng Phương

2
Tin học

Nguyễn Thị Dương
Mĩ thuật

Nguyễn Thị Sen
Ngoại ngữ

Võ Thị Hồng Phương
Tự nhiên và Xã hội
Nguyễn Thị Tâm

Tiếng Việt
Nguyễn Ngọc Ánh

Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Âm nhạc
Ngô Thị Hồng Thoan

Đạo đức
Lê Thị Tuyết Lan
Mai Khoa Chung

Ngoại ngữ
Đỗ Thị Thu Hường

Khoa học
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Tiết Đọc Thư Viện
Nguyễn Thị Ngọc Mai

Tiếng Việt
Lê Thị Kim Lương

Đạo đức
Trần Thị Quyên

3
Giáo dục thể chất
Nguyễn Thị Sen

Tin học
Nguyễn Thị Dương

Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Ngoại ngữ
Đỗ Thị Thu Hường

Tự nhiên và Xã hội
Lê Thị Tuyết Lan
Mai Khoa Chung

Âm nhạc
Ngô Thị Hồng Thoan

Đạo đức
Vũ Thị Thu Huyền

Khoa học
Nguyễn Thanh Hương

Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng

Đạo đức
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Lịch sử và Địa lí
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Tiết Đọc Thư Viện
Nguyễn Thị Ngọc Mai

Lịch sử và Địa lí
Trần Thị Quyên

4

5

1
Mĩ thuật

Nguyễn Thị Sen
Tiếng Việt

Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Toán

Nguyễn Thị Hằng Nga
Âm nhạc

Ngô Thị Hồng Thoan
Toán

Nguyễn Ngọc Ánh
Công nghệ

Nguyễn Thị Dương
Ngoại ngữ

Đỗ Thị Thu Hường
Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Toán
Nguyễn Minh Phượng

Toán
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Âm nhạc
Nguyễn Thị Hải Yến

Toán
Lê Thị Kim Lương

Ngoại ngữ
Võ Thị Hồng Phương

2
Toán

Trần Thị Thanh Xuân
Toán

Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Tiếng Việt

Nguyễn Thị Hằng Nga
Toán

Nguyễn Thị Tâm
Âm nhạc

Ngô Thị Hồng Thoan
Toán

Phạm Thị Ngoãn
Toán

Vũ Thị Thu Huyền
Ngoại ngữ

Đỗ Thị Thu Hường
Tiếng Việt

Nguyễn Minh Phượng
Mĩ thuật

Nguyễn Thị Sen
Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Âm nhạc
Nguyễn Thị Hải Yến

Ngoại ngữ
Võ Thị Hồng Phương

3

Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng
Trần Thị Thanh Xuân

Phạm Thị Ngoãn

Ngoại ngữ
Võ Thị Hồng Phương

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hằng Nga

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Tâm

Giáo dục thể chất
Ngô Thị Hồng Thoan

Mĩ thuật
Nguyễn Thị Sen

Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Toán
Nguyễn Thanh Hương

Ngoại ngữ
Đỗ Thị Thu Hường

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Toán
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Tiếng Việt
Lê Thị Kim Lương

Toán
Trần Thị Quyên

4
Hoạt động trải nghiệm
Trần Thị Thanh Xuân
Ngô Thị Hồng Thoan

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Tự nhiên và Xã hội
Nguyễn Thị Hằng Nga

Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Hoạt động trải nghiệm
Nguyễn Thị Sen

Nguyễn Ngọc Ánh

Ngoại ngữ
Võ Thị Hồng Phương

Hoạt động trải nghiệm
Vũ Thị Thu Huyền

Tiếng Việt
Nguyễn Thanh Hương

Lịch sử và Địa lí
Nguyễn Minh Phượng

Lịch sử và Địa lí
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Tiếng Việt
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Khoa học
Lê Thị Kim Lương
Bùi Thị Hải Thu

Tiếng Việt
Trần Thị Quyên

5

1

Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng
Trần Thị Thanh Xuân

Phạm Thị Ngoãn

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hằng Nga

Tin học
Nguyễn Thị Dương

Tiếng Việt
Nguyễn Ngọc Ánh

Bồi dưỡng âm nhạc
Ngô Thị Hồng Thoan

Mĩ thuật
Nguyễn Thị Sen

Tiết Đọc Thư Viện
Nguyễn Thị Ngọc Mai

Khoa học
Nguyễn Minh Phượng

Ngoại ngữ
Võ Thị Hồng Phương

Khoa học
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Ngoại ngữ
Đỗ Thị Thu Hường

Khoa học
Trần Thị Quyên

2
Ngoại ngữ

Đỗ Thị Thu Hường
Tự nhiên và Xã hội

Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Âm nhạc

Ngô Thị Hồng Thoan
Mĩ thuật

Nguyễn Thị Sen
Tin học

Nguyễn Thị Dương
Tự nhiên và Xã hội
Phạm Thị Ngoãn

Tiết Đọc Thư Viện
Nguyễn Thị Ngọc Mai

Lịch sử và Địa lí
Nguyễn Thanh Hương

Đạo đức
Nguyễn Minh Phượng

Hoạt động trải nghiệm
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Ngoại ngữ
Võ Thị Hồng Phương

Đạo đức
Bùi Thị Hải Thu

Hoạt động trải nghiệm
Trần Thị Quyên

3

Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng
Trần Thị Thanh Xuân

Phạm Thị Ngoãn

Bồi dưỡng mĩ thuật
Nguyễn Thị Sen

Đạo đức
Nguyễn Thị Hằng Nga

Bồi dưỡng Tiếng Việt
Nguyễn Thị Tâm

Bồi dưỡng âm nhạc
Ngô Thị Hồng Thoan

Đạo đức
Phạm Thị Ngoãn

Tự nhiên và Xã hội
Vũ Thị Thu Huyền

Bồi dưỡng Tiếng Việt
Nguyễn Thanh Hương

Bồi dưỡng Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng

Bồi dưỡng Tiếng Việt
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Đạo đức
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Lịch sử và Địa lí
Lê Thị Kim Lương

Tiết Đọc Thư Viện
Nguyễn Thị Ngọc Mai

4

5

1
Ngoại ngữ

Đỗ Thị Thu Hường
Toán

Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Mĩ thuật

Nguyễn Thị Sen
Toán

Nguyễn Thị Tâm
Giáo dục thể chất

Ngô Thị Hồng Thoan
Ngoại ngữ

Võ Thị Hồng Phương
Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Toán
Nguyễn Thanh Hương

Công nghệ
Nguyễn Thị Dương

Toán
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Toán
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Toán
Lê Thị Kim Lương

Toán
Trần Thị Quyên

2

Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng
Trần Thị Thanh Xuân

Phạm Thị Ngoãn

Âm nhạc
Ngô Thị Hồng Thoan

Toán
Nguyễn Thị Hằng Nga

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Tâm

Toán
Nguyễn Ngọc Ánh

Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Ngoại ngữ
Đỗ Thị Thu Hường

Tiếng Việt
Nguyễn Thanh Hương

Toán
Nguyễn Minh Phượng

Ngoại ngữ
Võ Thị Hồng Phương

Tiếng Việt
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Công nghệ
Nguyễn Thị Dương

Mĩ thuật
Nguyễn Thị Sen

3
Giáo dục thể chất
Nguyễn Thị Sen

Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hằng Nga

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Tâm

Đạo đức
Võ Thị Hồng Phương

Toán
Phạm Thị Ngoãn

Toán
Vũ Thị Thu Huyền

Ngoại ngữ
Đỗ Thị Thu Hường

Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Tiếng Việt
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Tiếng Việt
Lê Thị Kim Lương

Công nghệ
Nguyễn Thị Dương

2

Sáng

Chiều

3

Sáng

Chiều

Sáng
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4

Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng
Trần Thị Thanh Xuân

Phạm Thị Ngoãn

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hằng Nga

Ngoại ngữ
Đỗ Thị Thu Hường

Tiếng Việt
Nguyễn Ngọc Ánh

Tiếng Việt
Phạm Thị Ngoãn

Tiếng Việt
Vũ Thị Thu Huyền

Tiếng Việt
Nguyễn Thanh Hương

Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Mĩ thuật
Nguyễn Thị Sen

Tiếng Việt
Lê Thị Kim Lương

Lịch sử và Địa lí
Trần Thị Quyên

5

1
Tiết Đọc Thư Viện

Nguyễn Thị Ngọc Mai
Tiếng Việt

Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Bồi dưỡng âm nhạc

Ngô Thị Hồng Thoan
Bồi dưỡng mĩ thuật

Nguyễn Thị Sen
Tiếng Việt

Nguyễn Ngọc Ánh
Ngoại ngữ

Võ Thị Hồng Phương
Công nghệ

Nguyễn Thị Dương
Khoa học

Nguyễn Thanh Hương

Hoạt động trải nghiệm
Nguyễn Thị Hải Yến

Nguyễn Minh Phượng

Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Hoạt động trải nghiệm
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Ngoại ngữ
Đỗ Thị Thu Hường

Tiếng Việt
Trần Thị Quyên

2

Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng
Trần Thị Thanh Xuân

Phạm Thị Ngoãn

Bồi dưỡng âm nhạc
Ngô Thị Hồng Thoan

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hằng Nga

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Tâm

Bồi dưỡng mĩ thuật
Nguyễn Thị Sen

Tiết Đọc Thư Viện
Nguyễn Thị Ngọc Mai

Bồi dưỡng Tiếng Việt
Vũ Thị Thu Huyền

Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Ngoại ngữ
Đỗ Thị Thu Hường

Công nghệ
Nguyễn Thị Dương

Ngoại ngữ
Võ Thị Hồng Phương

Hoạt động trải nghiệm
Lê Thị Kim Lương

Nguyễn Thị Hải Yến

Tiếng Việt
Trần Thị Quyên

3
Bồi dưỡng mĩ thuật

Nguyễn Thị Sen
Tiết Đọc Thư Viện

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Hoạt động trải nghiệm
Ngô Thị Hồng Thoan

Nguyễn Thị Hằng Nga

Đạo đức
Võ Thị Hồng Phương

Tiếng Việt
Nguyễn Ngọc Ánh

Bồi dưỡng Tiếng Việt
Phạm Thị Ngoãn

Ngoại ngữ
Đỗ Thị Thu Hường

Công nghệ
Nguyễn Thị Dương

Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Lịch sử và Địa lí
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Bồi dưỡng Tiếng Việt
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Bồi dưỡng Tiếng Việt
Lê Thị Kim Lương

Bồi dưỡng Tiếng Việt
Trần Thị Quyên

4

5

1
Toán

Trần Thị Thanh Xuân

Hoạt động trải nghiệm
Ngô Thị Hồng Thoan

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Ngoại ngữ
Võ Thị Hồng Phương

Hoạt động trải nghiệm
Nguyễn Thị Sen
Nguyễn Thị Tâm

Toán
Nguyễn Ngọc Ánh

Toán
Phạm Thị Ngoãn

Toán
Vũ Thị Thu Huyền

Tin học
Nguyễn Thị Dương

Toán
Nguyễn Minh Phượng

Toán
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Toán
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Toán
Lê Thị Kim Lương

Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

2

Tự nhiên và Xã hội
Lê Thị Tuyết Lan

Trần Thị Thanh Xuân
Lê Thị Tuyết Lan

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hằng Nga

Toán
Nguyễn Thị Tâm

Ngoại ngữ
Đỗ Thị Thu Hường

Tiếng Việt
Phạm Thị Ngoãn

Tiếng Việt
Vũ Thị Thu Huyền

Toán
Nguyễn Thanh Hương

Tin học
Nguyễn Thị Dương

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Tiếng Việt
Lê Thị Kim Lương

Ngoại ngữ
Võ Thị Hồng Phương

3

Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng
Trần Thị Thanh Xuân

Phạm Thị Ngoãn

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Tâm

Tiếng Việt
Nguyễn Ngọc Ánh

Tiếng Việt
Phạm Thị Ngoãn

Tiếng Việt
Vũ Thị Thu Huyền

Ngoại ngữ
Đỗ Thị Thu Hường

Mĩ thuật
Nguyễn Thị Sen

Âm nhạc
Nguyễn Thị Hải Yến

Ngoại ngữ
Võ Thị Hồng Phương

Tiếng Việt
Lê Thị Kim Lương

Toán
Trần Thị Quyên

4
Đạo đức

Đỗ Thị Thu Hường
Đạo đức

Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Tiết Đọc Thư Viện

Nguyễn Thị Ngọc Mai
Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Tự nhiên và Xã hội
Lê Thị Tuyết Lan
Mai Khoa Chung

Hoạt động trải nghiệm
Phạm Thị Ngoãn

Tự nhiên và Xã hội
Vũ Thị Thu Huyền

Mĩ thuật
Nguyễn Thị Sen

Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng

Ngoại ngữ
Võ Thị Hồng Phương

Tin học
Nguyễn Thị Dương

Lịch sử và Địa lí
Lê Thị Kim Lương

Tiếng Việt
Trần Thị Quyên

5

1
Bồi dưỡng âm nhạc

Ngô Thị Hồng Thoan
Tự nhiên và Xã hội

Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Tiếng Việt

Nguyễn Thị Hằng Nga
Tiết Đọc Thư Viện

Nguyễn Thị Ngọc Mai
Ngoại ngữ

Đỗ Thị Thu Hường
Ngoại ngữ

Võ Thị Hồng Phương
Bồi dưỡng toán

Vũ Thị Thu Huyền

Hoạt động trải nghiệm
Nguyễn Thị Hải Yến

Nguyễn Thanh Hương

Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng

Tin học
Nguyễn Thị Dương

Tiếng Việt
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Mĩ thuật
Nguyễn Thị Sen

Tiếng Việt
Trần Thị Quyên

2

Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng
Trần Thị Thanh Xuân

Phạm Thị Ngoãn

Ngoại ngữ
Võ Thị Hồng Phương

Bồi dưỡng mĩ thuật
Nguyễn Thị Sen

Bồi dưỡng âm nhạc
Ngô Thị Hồng Thoan

Tiết Đọc Thư Viện
Nguyễn Thị Ngọc Mai

Tin học
Nguyễn Thị Dương

Ngoại ngữ
Đỗ Thị Thu Hường

Tiếng Việt
Nguyễn Thanh Hương

Lịch sử và Địa lí
Nguyễn Minh Phượng

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Lịch sử và Địa lí
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Khoa học
Trần Thị Quyên

3
Bồi dưỡng Tiếng Việt
Trần Thị Thanh Xuân

Bồi dưỡng Tiếng Việt
Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Bồi dưỡng Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hằng Nga

Tự nhiên và Xã hội
Nguyễn Thị Tâm

Bồi dưỡng Tiếng Việt
Nguyễn Ngọc Ánh

Bồi dưỡng toán
Phạm Thị Ngoãn

Bồi dưỡng âm nhạc
Ngô Thị Hồng Thoan

Lịch sử và Địa lí
Nguyễn Thanh Hương

Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Tiết Đọc Thư Viện
Nguyễn Thị Ngọc Mai

Công nghệ
Nguyễn Thị Dương

Ngoại ngữ
Đỗ Thị Thu Hường

Âm nhạc
Nguyễn Thị Hải Yến

4

5

1

Tự nhiên và Xã hội
Lê Thị Tuyết Lan

Trần Thị Thanh Xuân
Lê Thị Tuyết Lan

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hằng Nga

Toán
Nguyễn Thị Tâm

Toán
Nguyễn Ngọc Ánh

Toán
Phạm Thị Ngoãn

Tin học
Nguyễn Thị Dương

Toán
Nguyễn Thanh Hương

Âm nhạc
Nguyễn Thị Hải Yến

Toán
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Toán
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Toán
Lê Thị Kim Lương

Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

2

Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng
Trần Thị Thanh Xuân

Phạm Thị Ngoãn

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hằng Nga

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Tâm

Tiếng Việt
Nguyễn Ngọc Ánh

Tiếng Việt
Phạm Thị Ngoãn

Toán
Vũ Thị Thu Huyền

Âm nhạc
Nguyễn Thị Hải Yến

Toán
Nguyễn Minh Phượng

Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Tiếng Việt
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Khoa học
Lê Thị Kim Lương
Bùi Thị Hải Thu

Tin học
Nguyễn Thị Dương

3

Tiếng Việt
Nguyễn Minh Phượng
Trần Thị Thanh Xuân

Phạm Thị Ngoãn

Giáo dục thể chất
Lương Thanh Nga

Tự nhiên và Xã hội
Nguyễn Thị Hằng Nga

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Tâm

Tiếng Việt
Nguyễn Ngọc Ánh

Tự nhiên và Xã hội
Phạm Thị Ngoãn

Tiếng Việt
Vũ Thị Thu Huyền

Tiếng Việt
Nguyễn Thanh Hương

Khoa học
Nguyễn Minh Phượng

Khoa học
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Khoa học
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Tin học
Nguyễn Thị Dương

Toán
Trần Thị Quyên

4
Hoạt động trải nghiệm
Trần Thị Thanh Xuân
Ngô Thị Hồng Thoan

Hoạt động trải nghiệm
Ngô Thị Hồng Thoan

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Hoạt động trải nghiệm
Ngô Thị Hồng Thoan

Nguyễn Thị Hằng Nga

Hoạt động trải nghiệm
Nguyễn Thị Sen
Nguyễn Thị Tâm

Hoạt động trải nghiệm
Nguyễn Thị Sen

Nguyễn Ngọc Ánh

Hoạt động trải nghiệm
Phạm Thị Ngoãn

Hoạt động trải nghiệm
Vũ Thị Thu Huyền

Hoạt động trải nghiệm
Nguyễn Thị Hải Yến

Nguyễn Thanh Hương

Hoạt động trải nghiệm
Nguyễn Thị Hải Yến

Nguyễn Minh Phượng

Hoạt động trải nghiệm
Nguyễn Thị Mỹ Hà

Hoạt động trải nghiệm
Dịch Tiểu Hoàng Anh

Hoạt động trải nghiệm
Lê Thị Kim Lương

Nguyễn Thị Hải Yến

Hoạt động trải nghiệm
Trần Thị Quyên

Đông Triều, ngày 04 tháng 09 năm 2024
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Chiều

5

Sáng

Chiều

6 Sáng



Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều

THỜI KHÓA BIỂU
NĂM HỌC 2024-2025 - HỌC KỲ I

Thứ Buổi Tiết 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   
Lê Thị Tuyết Lan

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Bùi Thị Hải Thu


